
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16

1 CN-H.Yến NT(MT)-Hải MT Văn-Hồng GDĐP-Huệ Anh Anh-L Hương HĐTN-Quế Anh-Hoa NT(AN)-Minh Anh-Mỹ GDCD-Huệ GDCD-P.Thảo
LS&ĐL(Sử)-Thanh 

HuyềnV
Văn-Nhung Toán-H.Vân Văn-Oanh Anh-Trà

2 NT(MT)-Hải MT Văn-HươngD Văn-Hồng Văn-Đ Lý Anh-L Hương GDCD-Huệ GDTC-GiangTD LS&ĐL(Sử)-P.Anh LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV Anh-Mỹ NT(AN)-Minh KHTN-K.Anh Văn-Nhung Văn-Oanh Anh-Trà Tin -N.Hậu

3 KHTN-Hoài GDTC-GiangTD Toán-L.Hậu KHTN-H.Vân Toán-Mai Anh-L Hương Toán-Hòa Toán-Huệ Anh KHTN-Trang Toán-M.Anh CN-H.Yến Tin -N.Hậu KHTN-K.Anh KHTN-Đ.Thảo KHTN-Hường GDTC-Thu

4 KHTN-Hoài KHTN-Trang HĐTN-L.Hậu KHTN-H.Vân Toán-Mai LS&ĐL(Sử)-P.Anh Toán-Hòa CN-H.Yến Toán-Đ.Nga Toán-M.Anh GDTC-GiangTD GDTC-Thu KHTN-K.Anh KHTN-Đ.Thảo HĐTN-Hường Văn-Nhung

5 SHDC-Hoài SHDC-HươngD SHDC-L.Hậu SHDC-Đ Lý SHDC-Mai SHDC-Quế SHDC-Thanh HuyềnV SHDC-Huệ Anh SHDC-Đ.Nga SHDC-M.Anh SHDC-Thủy SHDC-V.Thảo SHDC-P.Thảo SHDC-Oanh SHDC-Hường SHDC-Nhung

1 LS&ĐL(Địa)-Quế Toán-Thanh HuyềnT Văn-Hồng GDCD-Huệ KHTN-M.Anh NT(MT)-Hải MT NT(AN)-Minh KHTN-H.Vân Văn-H.AnhV KHTN-Trang KHTN-K.Anh Anh-Mỹ LS&ĐL(Sử)-Chi Anh-L Hương KHTN-Hường GDĐP-Nhung

2 Anh-Huệ Toán-Thanh HuyềnT LS&ĐL(Sử)-P.Anh LS&ĐL(Địa)-Quế GDTC-GiangTD KHTN-M.Anh KHTN-Đ.Nga Toán-Huệ Anh NT(MT)-Hải MT KHTN-Trang Anh-Mỹ KHTN-K.Anh NT(AN)-Minh Anh-L Hương GDĐP-Nhung Toán-L.Hậu

3 Tin -N.Hậu Văn-HươngD Toán-L.Hậu Văn-Đ Lý LS&ĐL(Địa)-Quế Tin -Thanh HuyềnT GDCD-Huệ HĐTN-Huệ Anh Toán-Đ.Nga Toán-M.Anh GDTC-GiangTD KHTN-K.Anh GDĐP-Nhung Toán-H.Vân GDTC-Thu KHTN-Đ.Thảo

4 GDTC-GiangTD Anh-Huệ Toán-L.Hậu Văn-Đ Lý NT(AN)-Minh Văn-P.Anh LS&ĐL(Địa)-Quế NT(MT)-Hải MT KHTN-Trang Tin -Thanh HuyềnT Toán-H.Vân GDCD-P.Thảo Anh-L Hương GDTC-Thu CN-H.Yến LS&ĐL(Sử)-Chi

5 NT(AN)-Minh KHTN-Trang Tin -N.Hậu LS&ĐL(Sử)-P.Anh GDCD-Huệ Anh-L Hương NT(MT)-Hải MT GDTC-GiangTD HĐTN-Đ.Nga CN-H.Yến Tin -Thanh HuyềnT HĐTN-V.Thảo GDTC-Thu LS&ĐL(Sử)-Chi Toán-M.Anh HĐTN-Nhung

1 GDCD-Huệ KHTN-Trang NT(AN)-Minh KHTN-H.Vân NT(MT)-Hải MT Văn-P.Anh Văn-Thanh HuyềnV Văn-Vĩ Toán-Đ.Nga LS&ĐL(Địa)-Quế KHTN-K.Anh Văn-M.Hương CN-H.Yến Anh-L Hương LS&ĐL(Sử)-Chi Văn-Nhung

2 GDĐP-Huệ Anh GDCD-Huệ KHTN-Trang GDTC-GiangTD LS&ĐL(Sử)-P.Anh Anh-L Hương Văn-Thanh HuyềnV Văn-Vĩ Toán-Đ.Nga Văn-Hồng KHTN-K.Anh GDTC-Thu Văn-Nhung Toán-H.Vân NT(AN)-Minh Toán-L.Hậu

3 Toán-Trang LS&ĐL(Sử)-P.Anh CN-H.Yến Toán-N.Hậu GDTC-GiangTD LS&ĐL(Địa)-Quế Toán-Hòa Anh-Hoa Văn-H.AnhV Văn-Hồng LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV Anh-Mỹ Văn-Nhung Văn-Oanh Toán-M.Anh Toán-L.Hậu

4 Toán-Trang CN-H.Yến GDCD-Huệ Anh-Trà Văn-Chi NT(AN)-Minh KHTN-Đ.Nga Anh-Hoa GDTC-GiangTD LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV Toán-H.Vân NT(MT)-Hải MT GDTC-Thu Văn-Oanh Toán-M.Anh KHTN-Đ.Thảo

5 LS&ĐL(Sử)-P.Anh GDĐP-Huệ Anh Anh-Trà CN-H.Yến KHTN-M.Anh Toán-Đ.Nga LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV GDTC-GiangTD KHTN-Trang Anh-Mỹ Toán-H.Vân NT(AN)-Minh Anh-L Hương GDCD-Huệ NT(MT)-Hải MT KHTN-Đ.Thảo

1 Toán-Trang Anh-Huệ NT(MT)-Hải MT LS&ĐL(Sử)-P.Anh Văn-Chi KHTN-M.Anh KHTN-Đ.Nga KHTN-H.Vân Tin -Thanh HuyềnT LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV Văn-Thủy CN-H.Yến Toán-V.Thảo NT(AN)-Minh Anh-Trà KHTN-Đ.Thảo

2 Toán-Trang GDTC-GiangTD Anh-Trà NT(AN)-Minh Anh-L Hương LS&ĐL(Sử)-P.Anh Tin -Thanh HuyềnT KHTN-H.Vân GDCD-Huệ HĐTN-M.Anh Văn-Thủy Toán-V.Thảo NT(MT)-Hải MT KHTN-Đ.Thảo Văn-Oanh LS&ĐL(Sử)-Chi

3 LS&ĐL(Sử)-P.Anh Toán-Thanh HuyềnT GDTC-Thu Toán-N.Hậu Toán-Mai GDTC-GiangTD HĐTN-Thanh HuyềnV Anh-Hoa KHTN-Trang NT(MT)-Hải MT Toán-H.Vân Toán-V.Thảo HĐTN-P.Thảo LS&ĐL(Địa)-Tư Văn-Oanh CN-H.Yến

4 Anh-Huệ LS&ĐL(Sử)-P.Anh KHTN-Trang Toán-N.Hậu Toán-Mai Toán-Đ.Nga CN-H.Yến Tin -Thanh HuyềnT Văn-H.AnhV GDTC-GiangTD LS&ĐL(Địa)-Tư
LS&ĐL(Sử)-Thanh 

HuyềnV
KHTN-K.Anh GDTC-Thu Toán-M.Anh NT(AN)-Minh

5 Văn-Thanh HuyềnV NT(AN)-Minh KHTN-Trang GDTC-GiangTD GDCD-P.Thảo
Tin -Thanh 

HuyềnT
GDTC-Thu GDCD-Huệ

1 Văn-Thanh HuyềnV Văn-HươngD LS&ĐL(Sử)-P.Anh KHTN-H.Vân CN-H.Yến KHTN-M.Anh Anh-Hoa GDCD-Huệ LS&ĐL(Địa)-Quế KHTN-Trang KHTN-K.Anh Toán-V.Thảo Tin -Thanh HuyềnT KHTN-Đ.Thảo LS&ĐL(Địa)-Tư NT(MT)-Hải MT

2 GDTC-GiangTD Toán-Thanh HuyềnT Văn-Hồng Anh-Trà KHTN-M.Anh CN-H.Yến Văn-Thanh HuyềnV LS&ĐL(Sử)-P.Anh Văn-H.AnhV KHTN-Trang HĐTN-Thủy Anh-Mỹ Toán-V.Thảo NT(MT)-Hải MT Tin -N.Hậu LS&ĐL(Địa)-Tư

3 Anh-Huệ KHTN-Trang LS&ĐL(Địa)-Quế NT(MT)-Hải MT Văn-Chi Văn-P.Anh Văn-Thanh HuyềnV Toán-Huệ Anh GDTC-GiangTD Văn-Hồng Anh-Mỹ KHTN-K.Anh Toán-V.Thảo CN-H.Yến Anh-Trà Toán-L.Hậu

4 KHTN-Hoài Anh-Huệ GDTC-Thu Toán-N.Hậu Tin -Thanh HuyềnT Văn-P.Anh Toán-Hòa LS&ĐL(Địa)-Quế Anh-Mỹ Văn-Hồng LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV LS&ĐL(Địa)-Tư KHTN-K.Anh Toán-H.Vân LS&ĐL(Sử)-Chi Anh-Trà

5 KHTN-Hoài Tin -Thanh HuyềnT KHTN-Trang Tin -N.Hậu LS&ĐL(Sử)-P.Anh GDTC-GiangTD LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV KHTN-H.Vân CN-H.Yến Anh-Mỹ NT(MT)-Hải MT Văn-M.Hương LS&ĐL(Địa)-Tư LS&ĐL(Sử)-Chi GDCD-Huệ GDTC-Thu

1 Văn-Thanh HuyềnV Văn-HươngD Anh-Trà Văn-Đ Lý Văn-Chi Toán-Đ.Nga Anh-Hoa Văn-Vĩ NT(AN)-Minh Toán-M.Anh Văn-Thủy Văn-M.Hương Anh-L Hương Văn-Oanh KHTN-Hường Văn-Nhung

2 Văn-Thanh HuyềnV LS&ĐL(Địa)-Quế GDĐP-Huệ Anh Anh-Trà KHTN-M.Anh Toán-Đ.Nga GDTC-GiangTD Văn-Vĩ Anh-Mỹ NT(AN)-Minh Văn-Thủy Văn-M.Hương Toán-V.Thảo HĐTN-Oanh KHTN-Hường Văn-Nhung

3 HĐTN-Hoài HĐTN-HươngD Toán-L.Hậu HĐTN-Đ Lý HĐTN-Mai KHTN-M.Anh KHTN-Đ.Nga Toán-Huệ Anh LS&ĐL(Sử)-Thanh HuyềnV GDTC-GiangTD Anh-Mỹ Toán-V.Thảo LS&ĐL(Sử)-Chi GDĐP-Nhung Văn-Oanh Anh-Trà

4 SHL-Hoài SHL-HươngD SHL-L.Hậu SHL-Đ Lý SHL-Mai SHL-Quế SHL-Thanh HuyềnV SHL-Huệ Anh SHL-Đ.Nga SHL-M.Anh SHL-Thủy SHL-V.Thảo SHL-P.Thảo SHL-Oanh SHL-Hường SHL-Nhung

5
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Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11 7A12

1 Văn-M.Hương Văn-Thủy KHTN-N.Thảo Văn-HuyềnV Anh-Ngữ Toán-Đ.Thảo Văn-Vĩ LS&ĐL(Địa)-K.Linh LS&ĐL(Sử)-HươngD Văn-H.AnhV Anh-T. Linh KHTN-Cúc

2 GDTC-Tú Anh-Hoa Văn-M.Hương Văn-HuyềnV Văn-Thủy GDCD-P.Thảo Văn-Vĩ Toán-H.AnhT LS&ĐL(Địa)-K.Linh Văn-H.AnhV Anh-T. Linh KHTN-Cúc

3 GDĐP-Đ.Nga NT(AN)-Minh Văn-M.Hương KHTN-N.Thảo Toán-Liên Anh-Ngữ KHTN-HuyềnH Toán-H.AnhT GDCD-P.Thảo KHTN-Đ.Giang KHTN-Cúc GDTC-Tú

4 HĐTN-L Hương Toán-V.Thảo LS&ĐL(Địa)-Quế KHTN-N.Thảo Toán-Liên CN-Huệ Anh NT(AN)-Minh GDTC-Tú Toán-H.AnhT KHTN-Đ.Giang KHTN-Cúc Văn-Hồng

5 SHDC-L Hương SHDC-Hoa SHDC-M.Hương SHDC-Mỹ SHDC-Liên SHDC-HuyềnH SHDC-Vĩ SHDC-H.AnhT SHDC-Trà SHDC-H.AnhV SHDC-Cúc SHDC-Hồng

1 GDCD-P.Thảo Văn-Thủy Toán-Hoàn GDĐP-P.Anh NT(MT)-M.Ly Toán-Đ.Thảo KHTN-HuyềnH HĐTN-H.AnhT KHTN-Đ.Giang Toán-N.Hậu Anh-T. Linh LS&ĐL(Sử)-HươngD

2 Toán-H.Vân Văn-Thủy GDTC-Thu KHTN-N.Thảo GDTC-Tú Toán-Đ.Thảo Tin -Liên Toán-H.AnhT KHTN-Đ.Giang Toán-N.Hậu LS&ĐL(Sử)-HươngD Văn-Hồng

3 NT(AN)-Minh Toán-V.Thảo NT(MT)-M.Ly KHTN-N.Thảo LS&ĐL(Sử)-Chi KHTN-HuyềnH GDCD-P.Thảo LS&ĐL(Sử)-H.AnhV GDTC-Tú Anh-T. Linh Tin -H.AnhT Văn-Hồng

4 KHTN-Hòa Toán-V.Thảo GDĐP-Đ.Nga Anh-Mỹ Văn-Thủy KHTN-HuyềnH Toán-N.Phương Văn-Vĩ Toán-H.AnhT LS&ĐL(Sử)-H.AnhV GDTC-Tú NT(MT)-M.Ly

5 KHTN-Hòa CN-L.Hậu GDCD-P.Thảo HĐTN-Mỹ HĐTN-Liên GDTC-Tú Toán-N.Phương Văn-Vĩ Văn-HươngD CN-Huệ Anh NT(MT)-M.Ly HĐTN-Hồng

1 KHTN-Hòa Anh-Hoa Tin -Liên Toán-Hoàn CN-L.Hậu Văn-N.Thương Toán-N.Phương GDCD-P.Thảo Anh-Trà GDĐP-Hồng CN-Huệ Anh KHTN-Cúc

2 KHTN-Hòa Tin -Liên KHTN-N.Thảo Toán-Hoàn GDCD-P.Thảo Văn-N.Thương Toán-N.Phương GDTC-Tú Anh-Trà HĐTN-H.AnhV KHTN-Cúc Toán-Đ.Thảo

3 Anh-L Hương GDTC-Thu Văn-M.Hương Văn-HuyềnV LS&ĐL(Sử)-Chi KHTN-HuyềnH Văn-Vĩ NT(AN)-Hải MT CN-Huệ Anh GDTC-Tú Toán-N.Phương NT(AN)-Minh

4 Tin -Liên KHTN-Hòa Văn-M.Hương Văn-HuyềnV KHTN-N.Thảo KHTN-HuyềnH GDTC-Tú KHTN-K.Anh Văn-HươngD Toán-N.Hậu Toán-N.Phương GDCD-P.Thảo

5 LS&ĐL(Sử)-Chi HĐTN-Hoa Anh-Ngữ GDTC-Thu KHTN-N.Thảo Tin -Liên KHTN-HuyềnH KHTN-K.Anh LS&ĐL(Sử)-HươngD Toán-N.Hậu GDCD-P.Thảo GDĐP-Hồng

1 Văn-M.Hương NT(MT)-M.Ly Toán-Hoàn GDCD-P.Thảo Toán-Liên Anh-Ngữ Anh-Hoa KHTN-K.Anh Toán-H.AnhT Văn-H.AnhV Văn-Nhung LS&ĐL(Địa)-K.Linh

2 NT(MT)-M.Ly LS&ĐL(Sử)-M.Hương Toán-Hoàn GDTC-Thu LS&ĐL(Địa)-K.Linh Anh-Ngữ Anh-Hoa KHTN-K.Anh KHTN-Đ.Giang Văn-H.AnhV Văn-Nhung GDTC-Tú

3 Anh-L Hương GDĐP-Đ.Nga Anh-Ngữ NT(MT)-M.Ly Văn-Thủy LS&ĐL(Sử)-Chi LS&ĐL(Sử)-H.AnhV Văn-Vĩ KHTN-Đ.Giang GDTC-Tú NT(AN)-Minh Tin -H.AnhT

4 Toán-H.Vân KHTN-Hòa HĐTN-M.Hương Tin -Liên GDTC-Tú LS&ĐL(Địa)-K.Linh Văn-Vĩ Toán-H.AnhT HĐTN-Trà GDCD-P.Thảo KHTN-Cúc Toán-Đ.Thảo

5 Toán-H.Vân KHTN-Hòa LS&ĐL(Sử)-M.Hương LS&ĐL(Sử)-Chi Tin -Liên GDTC-Tú HĐTN-Vĩ Tin -H.AnhT NT(MT)-M.Ly LS&ĐL(Địa)-K.Linh HĐTN-Cúc Toán-Đ.Thảo

1 Văn-M.Hương Văn-Thủy KHTN-N.Thảo Anh-Mỹ NT(AN)-Minh LS&ĐL(Sử)-Chi NT(MT)-M.Ly LS&ĐL(Sử)-H.AnhV Anh-Trà Anh-T. Linh Văn-Nhung Văn-Hồng

2 Văn-M.Hương GDTC-Thu KHTN-N.Thảo LS&ĐL(Sử)-Chi Anh-Ngữ NT(AN)-Minh LS&ĐL(Địa)-K.Linh Anh-Hoa GDTC-Tú Anh-T. Linh Văn-Nhung Toán-Đ.Thảo

3 Toán-H.Vân LS&ĐL(Sử)-M.Hương GDTC-Thu NT(AN)-Minh Anh-Ngữ Toán-Đ.Thảo GDTC-Tú Anh-Hoa Văn-HươngD NT(MT)-M.Ly LS&ĐL(Địa)-K.Linh Anh-T. Linh

4 GDTC-Tú Anh-Hoa Anh-Ngữ CN-L.Hậu KHTN-N.Thảo NT(MT)-M.Ly KHTN-HuyềnH CN-Huệ Anh NT(AN)-Minh KHTN-Đ.Giang LS&ĐL(Sử)-HươngD Anh-T. Linh

5 CN-L.Hậu KHTN-Hòa NT(AN)-Minh LS&ĐL(Địa)-K.Linh KHTN-N.Thảo HĐTN-HuyềnH CN-Huệ Anh NT(MT)-M.Ly GDĐP-Hồng KHTN-Đ.Giang GDTC-Tú LS&ĐL(Sử)-HươngD

1 LS&ĐL(Địa)-Quế Toán-V.Thảo Toán-Hoàn Anh-Mỹ Toán-Liên Văn-N.Thương GDĐP-P.Thảo GDĐP-Hồng Toán-H.AnhT LS&ĐL(Sử)-H.AnhV Toán-N.Phương CN-Huệ Anh

2 LS&ĐL(Sử)-Chi GDCD-P.Thảo CN-L.Hậu Toán-Hoàn GDĐP-Hồng Văn-N.Thương LS&ĐL(Sử)-H.AnhV Anh-Hoa Văn-HươngD Tin -H.AnhT Toán-N.Phương KHTN-Cúc

3 Anh-L Hương LS&ĐL(Địa)-Quế LS&ĐL(Sử)-M.Hương Toán-Hoàn Văn-Thủy GDĐP-P.Thảo Anh-Hoa Văn-Vĩ Tin -H.AnhT NT(AN)-Minh GDĐP-Hồng Anh-T. Linh

4 SHL-L Hương SHL-Hoa SHL-M.Hương SHL-Mỹ SHL-Liên SHL-HuyềnH SHL-Vĩ SHL-H.AnhT SHL-Trà SHL-H.AnhV SHL-Cúc SHL-Hồng

5
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Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9

1 SHDC-N.An SHDC-HuyềnV SHDC-Dung SHDC-N.Lý SHDC-Thúy SHDC-Hoàn SHDC-N.Thương SHDC-HươngB SHDC-T. Linh

2 NT(AN)-Minh Anh-Như Văn-HuyềnV KHTN-Đ.An LS&ĐL(Sử)-Đ Lý Văn-Thúy Tin -Đ.Thảo Anh-HươngB Anh-T. Linh

3 Anh-HươngB NT(AN)-Minh KHTN-Đ.An Anh-H.Nga KHTN-Hoài Tin -Đ.Thảo Anh-Như Toán-Tâm Anh-T. Linh

4 LS&ĐL(Địa)-Tư KHTN-Đ.An Toán-Dung LS&ĐL(Sử)-Đ Lý KHTN-Hoài NT(AN)-Minh Toán-K.Nhàn Toán-Tâm Tin -Đ.Thảo

5 Tin -N.Hậu KHTN-Đ.An HĐTN-Dung GDĐP-Tư CN-Tâm Toán-Hoàn Văn-N.Thương KHTN-Hoài KHTN-Hường

1 GDTC-D. Nhàn Toán-K.Nhàn NT(AN)-Minh LS&ĐL(Địa)-Tư NT(MT)-Hải MT KHTN-Hoài Văn-N.Thương Toán-Tâm LS&ĐL(Địa)-M.Phương

2 Văn-N.An KHTN-Đ.An Anh-H.Nga NT(AN)-Minh GDĐP-Tư GDTC-D. Nhàn Văn-N.Thương Anh-HươngB KHTN-Hường

3 Văn-N.An NT(MT)-Hải MT GDTC-D. Nhàn KHTN-Đ.An Anh-H.Nga LS&ĐL(Địa)-M.Phương CN-Tâm KHTN-Hoài NT(AN)-Minh

4 LS&ĐL(Sử)-Đ Lý Anh-Như NT(MT)-Hải MT KHTN-Đ.An Anh-H.Nga Toán-Hoàn GDTC-D. Nhàn GDĐP-T. Linh Toán-Tâm

5 KHTN-Đ.An Tin -N.Hậu GDCD-HuyềnV Anh-H.Nga Toán-Liên NT(MT)-Hải MT GDCD-Thúy LS&ĐL(Sử)-N.Thương Anh-T. Linh

1 KHTN-Đ.An LS&ĐL(Địa)-Tư Văn-HuyềnV Văn-N.Lý KHTN-Hoài Anh-Như NT(MT)-Hải MT LS&ĐL(Địa)-M.Phương LS&ĐL(Sử)-N.Thương

2 HĐTN-N.An LS&ĐL(Sử)-Đ Lý Toán-Dung Văn-N.Lý GDTC-D. Nhàn Văn-Thúy Anh-Như Văn-N.Thương NT(MT)-Hải MT

3 GDTC-D. Nhàn Văn-HuyềnV Toán-Dung KHTN-Đ.An LS&ĐL(Địa)-Tư Văn-Thúy NT(AN)-Minh KHTN-Hoài KHTN-Hường

4 Toán-B.Hương Văn-HuyềnV KHTN-Đ.An GDTC-D. Nhàn Văn-Thúy KHTN-Hoài HĐTN-N.Thương NT(MT)-Hải MT Văn-Lan

5 Toán-B.Hương HĐTN-HuyềnV KHTN-Đ.An Tin -N.Hậu GDCD-Thúy KHTN-Hoài LS&ĐL(Sử)-N.Thương NT(AN)-Minh Văn-Lan

1 Toán-B.Hương GDTC-D. Nhàn Văn-HuyềnV Toán-L.Bình Văn-Thúy GDĐP-Tư Toán-K.Nhàn LS&ĐL(Địa)-M.Phương Toán-Tâm

2 Toán-B.Hương Anh-Như Anh-H.Nga Toán-L.Bình Toán-Liên LS&ĐL(Địa)-M.Phương Toán-K.Nhàn GDTC-D. Nhàn Toán-Tâm

3 Anh-HươngB Toán-K.Nhàn GDTC-D. Nhàn GDCD-Thúy LS&ĐL(Địa)-Tư Anh-Như GDĐP-M.Phương Văn-N.Thương Văn-Lan

4 CN-Tâm GDCD-HuyềnV LS&ĐL(Địa)-Tư GDTC-D. Nhàn Anh-H.Nga Toán-Hoàn LS&ĐL(Địa)-M.Phương Văn-N.Thương GDCD-Thúy

5

1 Anh-HươngB CN-Tâm Anh-H.Nga NT(MT)-Hải MT GDTC-D. Nhàn KHTN-Hoài LS&ĐL(Địa)-M.Phương GDCD-Thúy Văn-Lan

2 NT(MT)-Hải MT LS&ĐL(Địa)-Tư GDĐP-T. Linh Anh-H.Nga KHTN-Hoài CN-Tâm GDTC-D. Nhàn Tin -Đ.Thảo LS&ĐL(Địa)-M.Phương

3 LS&ĐL(Địa)-Tư GDTC-D. Nhàn Tin -N.Hậu HĐTN-N.Lý NT(AN)-Minh GDCD-Thúy Toán-K.Nhàn KHTN-Hoài HĐTN-T. Linh

4 GDĐP-M.Phương Toán-K.Nhàn CN-Tâm LS&ĐL(Địa)-Tư HĐTN-Thúy Toán-Hoàn KHTN-Hường Anh-HươngB GDTC-D. Nhàn

5 GDCD-Thúy GDĐP-M.Phương LS&ĐL(Địa)-Tư CN-Tâm Tin -N.Hậu HĐTN-Hoàn KHTN-Hường HĐTN-HươngB GDĐP-T. Linh

1 KHTN-Đ.An Toán-K.Nhàn Toán-Dung Văn-N.Lý Văn-Thúy LS&ĐL(Sử)-Đ Lý Văn-N.Thương Toán-Tâm KHTN-Hường

2 KHTN-Đ.An Văn-HuyềnV LS&ĐL(Sử)-Đ Lý Văn-N.Lý Văn-Thúy GDTC-D. Nhàn KHTN-Hường Văn-N.Thương CN-Tâm

3 Văn-N.An Văn-HuyềnV KHTN-Đ.An Toán-L.Bình Toán-Liên Anh-Như KHTN-Hường CN-Tâm GDTC-D. Nhàn

4 Văn-N.An KHTN-Đ.An Văn-HuyềnV Toán-L.Bình Toán-Liên Văn-Thúy Anh-Như GDTC-D. Nhàn Toán-Tâm

5 SHL-N.An SHL-HuyềnV SHL-Dung SHL-N.Lý SHL-Thúy SHL-Hoàn SHL-N.Thương SHL-HươngB SHL-T. Linh
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Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9

1 SHDC-B.Hương SHDC-Xuyến SHDC-D Hương SHDC-Ngữ SHDC-L.Bình SHDC-Lan SHDC-H.Nga SHDC-K.Nhàn SHDC-Như

2 Văn-N.Lý Văn-Hằng Văn-D Hương Anh-Ngữ Anh-H.Nga Văn-Lan Văn-N.An Địa-M.Phương TD-Thu

3 GDCD-Oanh Văn-Hằng MT-M.Ly Văn-N.Lý Hóa -HuyềnH Sinh -Hòa Địa-M.Phương Văn-N.An Văn-Lan

4 Lí-Cúc Hóa -Thụ Hóa -HuyềnH Toán-B.Hương Toán-L.Bình Lí-Đ.Giang Toán-Xuyến Sinh -Hòa Hóa -Hường

5 Hóa -Thụ Lí-Cúc Sử-Thủy Toán-B.Hương TCT-L.Bình MT-M.Ly Lí-Đ.Giang Sử-Đ Lý Sinh -Hòa

1 Địa-K.Linh Toán-Xuyến Anh-HươngB Sử-Đ Lý Văn-D Hương Hóa -HuyềnH Văn-N.An TD-Thu Anh-Như

2 TD-Tú Toán-Xuyến Địa-K.Linh Hóa -HuyềnH Văn-D Hương Anh-Như TD-Thu TCT-K.Nhàn Địa-M.Phương

3 Anh-HươngB Địa-K.Linh Sinh -N.Thảo Sinh -K.Anh TD-Tú Sử-Đ Lý Sinh -Hòa CN-Mai Toán-L.Bình

4 TCV-Thúy Anh-HươngB Văn-D Hương TD-Tú Lí-Đ.Giang CN-Mai Địa-M.Phương Hóa -Hường Toán-L.Bình

5 CN-Mai Sinh -N.Thảo TCV-D Hương GDCD-Vĩ Sinh -K.Anh Lí-Đ.Giang Hóa -Hường Sinh -Hòa Sử-Đ Lý

1 TD-Tú Văn-Hằng Toán-Dung Lí-Cúc MT-M.Ly Văn-Lan Toán-Xuyến Hóa -Hường TD-Thu

2 Toán-B.Hương Văn-Hằng Lí-Cúc TD-Tú Toán-L.Bình Văn-Lan Toán-Xuyến TD-Thu Địa-M.Phương

3 Địa-K.Linh TCT-Xuyến TD-Tú Toán-B.Hương Toán-L.Bình TD-Thu MT-M.Ly Địa-M.Phương Anh-Như

4 MT-M.Ly Sinh -N.Thảo Địa-K.Linh Văn-N.Lý Hóa -HuyềnH Địa-M.Phương Văn-N.An Anh-Ngữ Anh-Như

5 Sinh -N.Thảo Địa-K.Linh Hóa -HuyềnH TCV-N.Lý GDCD-Vĩ GDCD-Oanh TCV-N.An MT-M.Ly TCT-L.Bình

1 Anh-HươngB TD-Tú GDCD-Oanh Văn-N.Lý Sinh -K.Anh TD-Thu Lí-Đ.Giang Anh-Ngữ Văn-Lan

2 Văn-N.Lý Anh-HươngB TD-Tú Sinh -K.Anh Lí-Đ.Giang Toán-Dung TD-Thu Anh-Ngữ Văn-Lan

3 Văn-N.Lý Văn-Hằng Lí-Cúc Địa-K.Linh Toán-L.Bình Toán-Dung GDCD-Oanh Lí-Đ.Giang Sinh -Hòa

4 Sinh -N.Thảo TCV-Hằng Toán-Dung TCT-B.Hương Địa-K.Linh Anh-Như Sinh -Hòa GDCD-Oanh CN-Mai

5 Lí-Cúc GDCD-Oanh Sinh -N.Thảo Anh-Ngữ CN-Mai Sinh -Hòa Anh-H.Nga TCV-Thúy Lí-Đ.Giang

1 Toán-B.Hương TD-Tú Văn-D Hương Anh-Ngữ Địa-K.Linh Hóa -HuyềnH Văn-N.An Toán-K.Nhàn Hóa -Hường

2 TCT-B.Hương Hóa -Thụ Văn-D Hương Hóa -HuyềnH TD-Tú Toán-Dung Văn-N.An Toán-K.Nhàn TCV-Lan

3 Hóa -Thụ CN-Xuyến Anh-HươngB Địa-K.Linh Văn-D Hương Địa-M.Phương Hóa -Hường Văn-N.An MT-M.Ly

4 Văn-N.Lý Sử-Thủy Toán-Dung MT-M.Ly TCV-D Hương Văn-Lan TCT-Xuyến Văn-N.An Lí-Đ.Giang

5 Sử-Thủy MT-M.Ly TCT-Dung Văn-N.Lý Sử-Đ Lý TCV-Lan CN-Xuyến Lí-Đ.Giang GDCD-Oanh

1 Anh-HươngB Toán-Xuyến CN-Mai Lí-Cúc Văn-D Hương Anh-Như Anh-H.Nga Văn-N.An Toán-L.Bình

2 Toán-B.Hương Toán-Xuyến Toán-Dung CN-Mai Văn-D Hương Văn-Lan Anh-H.Nga Văn-N.An Toán-L.Bình

3 Toán-B.Hương Lí-Cúc Anh-HươngB Văn-N.Lý Anh-H.Nga Toán-Dung Sử-Đ Lý Toán-K.Nhàn Văn-Lan

4 Văn-N.Lý Anh-HươngB Văn-D Hương Toán-B.Hương Anh-H.Nga TCT-Dung Toán-Xuyến Toán-K.Nhàn Văn-Lan

5 SHL-B.Hương SHL-Xuyến SHL-D Hương SHL-Ngữ SHL-L.Bình SHL-Lan SHL-H.Nga SHL-K.Nhàn SHL-Như
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